Phụ lục VIII 
ĐỀ CƯƠNG chi tIẾT MÔN HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
(Kèm theo Quy định mở ngành đào tạo được ban hành theo Quyết định số …./QĐ-ĐHQG ngày…tháng…năm…  của Giám đốc ĐHQG-HCM)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​________________________________________________________________________________________________________________
ĐỀ CƯƠNG chi tIẾT MÔN HỌC 
1. Thông tin tổng quát
	· Tên môn học:
	

	· Tiếng Việt: Luật biển
	

	· Tiếng Anh: Law of the Sea
	

	· Mã số môn học:
	

	· Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:

 FORMCHECKBOX 
 Kiến thức chuyên ngành

 FORMCHECKBOX 
 Kiến thức cơ sở ngành
	

	· Số tín chỉ: 02
	

	· Lý thuyết: 01
	

	· Thực hành: 01
	

	· Môn học tiên quyết/Môn học trước: Nhập môn nhà nước và pháp luật, Công pháp quốc tế 
	

	· Môn học song hành: Các tổ chức quốc tế
	


2. Mô tả môn học

Luật biển là một trong những môn quan trọgn của chuyên ngành Luật quốc tế, nó giúp điều chỉnh các hoạt động của các quốc gia ở trên biển. Môn học càng trở nên cấp thiết hơn nữa khi mà ngày càng có nhiều căng thẳng giữa các quốc gia tại biển Đông về tranh chấp tại đây, mà trong số đó có Việt Nam. Do vậy, môn học này là rất cần thiết cho sinh viên quan hệ quốc tế. Khoá học sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các chế định của từng vùng biển. Nó còn giúp sinh viên biết được các quyền và nghĩa vụ cụ thể của các quốc gia ven biển và các quốc gia hàng hải liên quan đến các vấn đề như phân định biển, khai thác tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường biển. Bên cạnh đó, môn học còn giúp sinh viên hiểu được các cơ chế giải quyết tranh chấp trong Luật biển để có thể áp dụng giải quyết một số vấn đề tranh chấp đơn giản trong tranh chấp biển Đông. 
3. Tài liệu học tập 

Giáo trình: 

· : Tái bản lần thứ 18 có sửa đổi / Lê Mai Anh. - Hà Nội : Công an Nhân Giáo trình Luật Quốc tế dân, 2017.
· Giáo trình Luật quốc tế, Trường đại học Luật Hà Nội, 2010. 

Tài liệu khác:

1. Lê Mai Anh (chủ biên), Luật biển quốc tế hiện đại, Nxb. Lao động - xã hội, Hà Nội, 2005.

2. Đại học quốc gia Hà Nội, Chính sách pháp luật biển của Việt Nam và chiến lược phát triển bền vững, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2006.

4. Mục tiêu môn học 

Môn học trang bị kiến thức nền tảng về các vấn đề trên biển giữa các quốc gia cho sinh viên. Ngoài ra, sinh viên còn có thể áp dụng được công ước luật biển 1982 để (1) giải thích các vấn đề pháp lý liên quan đến biển, và (2) giải quyết 1 số tình huống tranh chấp thực tế đơn giản tại biển Đông. 
5. Chuẩn đầu ra môn học

	STT
	Kết quả dự kiến/Chuẩn đầu ra của môn học
	Các hoạt động dạy và học
	Kiểm tra, đánh giá sinh viên

	1 (Kỹ năng)
	1.Mô tả/trình bày được  (describe) những quan hệ quốc tế được luật biển quốc tế điều chỉnh.

2.Nắm được những vấn đề cơ bản như nguồn của luật biển quốc tế, xác định các vùng biển của các quốc gia ven biển, quyền và nghĩa vụ của các quốc gia trong từng vùng biển, bảo vệ môi trường biển, giải quyết tranh chấp biển..

3.Bước đầu có thể phân tích (explain) những quy định của luật pháp quốc tế để hiểu được tinh thần của điều luật để có thể  áp dụng nhằm giải quyết những quan hệ pháp luật như thế nào. 


	GV thuyết trình trên lớp

SV thảo luận nhóm theo chủ đề (có chuẩn bị bài trước)

SV làm bài tập theo hướng dẫn

	Kỹ năng trình bày (describe)
Kỹ năng đọc hiểu (identify) luật quốc tế

Ý kiến hỏi đáp (+ điểm khuyến khích)

Kiểm tra giữa kỳ ( 30% điểm môn học)

	2 (Thái độ)
	1.Có thái độ:
2. Có ý thức (Be aware), lối sống đạo đức tôn trọng và chấp hành (conform) pháp luật không chỉ trong giới hạn lãnh thổ quốc gia mà cả trong các quan hệ quốc tế, mà đặc biệt ở đây là quan hệ của các chủ để liên quan đến vấn đề biển.

3. Tích cực nâng cao trình độ (increase proficiency in) nhận thức về luật quốc tế, hay cụ thể hơn là luật biển quốc tế.

4. Có trách nhiệm (assume responsibility) với những lợi ích của quốc gia –dân tộc trong mọi quan hệ quốc tế mà họ tham gia.
	
	


6. Đánh giá môn học

	Thời điểm đánh giá
	Tiêu chí đánh giá/

Hình thức đánh giá
	Phần trăm
	Loại điểm
	% kết quả sau cùng

	Giữa kỳ: Sau 05 tuần học
	     - Bài tập, bài thu hoạch, ý kiến thảo luận

- Kiểm tra giữa kỳ
	Được tính điểm cộng không vượt quá điểm 10

30 %
	Điểm giữa kỳ


	30%

	Cuối kỳ: sau 09 tuần học
	- Thi cuối kỳ (SV nghỉ quá 02 buổi trên lớp không được thi)
	70 %


	Điểm cuối kỳ


	70%

	
	
	
	
	


7. Kế hoạch giảng dạy chi tiết

	Tuần
	Số tiết trên lớp
	Nội dung bài học


	Hoạt động dạy và học 

Hoặc Nhiệm vụ của SV
	Tài liệu cần đọc

	1
	05
	1. Giới thiệu về Luật biển quốc tế
	- GV giới thiệu môn học, nêu yêu cầu chung của môn học, giới thiệu các nội dung chính của bài học

-Phân tích các khái niệm, thuật ngữ, nội dung cơ bản của bài

- GV đặt câu hỏi thảo luận nhóm

- SV tìm hiểu nội dung trước buổi học: đọc giáo trình chính từ tr 298 – tr 311
	1.Giáo trình Luật quốc tế, Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
2. Những điều cần biết về luật biển, Nguyễn Hồng Thao, Nxb. Công an nhân dân, 1997, p. 21 – 23, p. 38 - 41; p. 45 - 88.



	2
	5
	Các vấn đề pháp lý liên quan đến các vùng biển của các quốc gia ven biển

	- Giảng viên thuyết giảng, phân tích thuật ngữ, khái niệm, nội dung cơ bản: đường cơ sở, nội thuỷ và lãnh hải
   - SV tìm hiểu nội dung trước buổi học:

-  đọc giáo trình chính từ trang 315-348
	1.Giáo trình Luật quốc tế, Thành phố Hồ Chí Minh, 2013

2. Những điều cần biết về luật biển, Nguyễn Hồng Thao, Nxb. Công an nhân dân, 1997, p. 102 - 104; p. 117 - 157; p. 187 - 218.

	3
	5
	Các vấn đề pháp lý liên quan đến các vùng biển của các quốc gia ven biển (Tiếp theo)


	Giảng viên thuyết giảng, đặt câu hỏi thảo luận nhóm.

Giảng viên chia nhóm sinh viên thuyết trình về chủ đề cấu trúc hoạt động của các tổ chức:

· Vùng đặc quyền kinh tế
· Thềm lục địa
· Biển cả
Sinh viên đọc giáo trình chính và các tài liệu tham khảo liên quan. 
	- Luật biển quốc tế hiện đại, Nxb. Lao động-xã hội, 2005, p. 194 - 221.

 - Những điều cần biết về luật biển, Nguyễn Hồng Thao, Nxb. Công an nhân dân, 1997, p. 236 - 261.

	4
	05
	4. Bảo vệ môi trường biển

	Sinh viên thuyết trình lấy điểm giữa kỳ 
Giảng viên hướng dẫn đọc giáo trình và đặt câu hỏi cho bài tập về nhà.

Sinh viên đọc giáo trình chính, và các tài liệu liên quan 
	Giáo trình Luật quốc tế, Thành phố Hồ Chí Minh, 2013

2. Những điều cần biết về luật biển, Nguyễn Hồng Thao, Nxb. Công an nhân dân. 
3. Án lệ Mox Plant (Ireland v Vương quốc Anh). 

	5
	05

(2.5 tiết thuyết giảng + 2.5 tiết thực hành giải quyết tình huống giả định)
	 5.  Giải quyết tranh chấp

(5.1 Giới thiệu chung về Cơ chế giải quyết tranh chấp trong Công ước Luật biển 1982)

	Giảng viên thuyết giảng tóm tắt nội dung. 

Giảng viên đưa tình huống giả định cho sinh viên thực hành giải quyết 

-SV tìm hiểu nội dung: đọc tài liệu từ tr 253-276 giáo trình chính
	- Luật quốc tế - lí luận và thực tiễn, Nxb. Giáo dục, p. 169 - 174.

- Chính sách, pháp luật biển Việt Nam và chiến lược phát triển bền vững, Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb. Tư pháp, 2006, p. 576 - 584.

- Những điều cần biết về luật biển, Nguyễn Hồng Thao, Nxb. Công an nhân dân, 1997, p. 262 - 268.

	6
	05

(2.5 tiết thuyết giảng + 2.5 tiết thực hành giải quyết tình huống giả định)
	Giải quyết tranh chấp

5.2. Cơ chế giải quyết tranh chấp bắt buộc trong Công ước Luật biển 1982. 
	Giảng viên thuyết giảng tóm tắt nội dung. 

Giảng viên đưa tình huống giả định cho sinh viên thực hành giải quyết 

Giảng viên ôn tập lại kiến thức chính của toàn bộ môn học.

-SV tìm hiểu nội dung: đọc tài liệu từ tr 253-276 giáo trình chính 
	- Luật quốc tế - lí luận và thực tiễn, Nxb. Giáo dục, p. 169 - 174.

- Chính sách, pháp luật biển Việt Nam và chiến lược phát triển bền vững, Đại học quốc gia Hà Nội, Nxb. Tư pháp, 2006, p. 576 - 584.

- Những điều cần biết về luật biển, Nguyễn Hồng Thao, Nxb. Công an nhân dân, 1997, p. 262 - 268.


8. Quy định của môn học

Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định

- Tham dự tối thiểu 80% thời gian lên lớp

- Tuyệt đối không được ăn uống, sử dụng điện thoại và làm việc riêng trong giờ học

- Đọc tài liệu và chuẩn bị bài cho mỗi buổi học trước khi vào lớp.

- Chỉ Được sử dụng laptop, điện thoại khi cần truy cứu văn bản pháp luật.

Quy định về thi cử, học vụ

- Không có kiểm tra bù giữa kỳ và cuối kỳ

- Nộp bài trễ sẽ bị điểm 0

- Trường hợp đạo văn, không trích dẫn nguồn sẽ bị điểm 0

- Không làm bài tập sẽ bị điểm 0

- Nghỉ học quá 02 buổi sẽ không được thi cuối kỳ.

9. Phụ trách môn học

- Khoa/Bộ môn: Khoa Quan hệ quốc tế
- Địa chỉ và email liên hệ: Phòng A206, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Tp. Hồ Chí Minh. 
	TRƯỞNG BỘ MÔN

(ký, ghi rõ họ tên)
	
	
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày …  tháng … năm…  
   TRƯỞNG KHOA

(ký, ghi rõ họ tên)


